
SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:1247/TTYT-CSSKSS 
V/v  Cấp phát cân, thước đo phục vụ theo dõi 

tăng trưởng trẻ dưới 16 tuổi năm 2024 

 

Phong Điền, ngày 27 tháng 11 năm 2024 

 

         Kính gửi:    

- Phòng giáo dục đào tạo huyện Phong Điền; 

- Trạm Y tế các  xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết đinh số 820/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND 

huyện Phong Điền về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách trung 

ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của 

UBND huyện Phong Điền về việc Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh 

dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 huyện 

Phong Điền; 

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 11 năm 2024  của 

Trung tâm Y tế Phong Điền về việc mua trang thiết bị cung cấp cho trạm Y tế 16 

xã, thị trấn, trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phục vụ theo dõi tăng 

trưởng trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Phong Điền không quá 50 triệu theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, 

thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền 

năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền Cấp phát cân, thước đo phục vụ theo dõi tăng 

trưởng trẻ dưới 16 tuổi năm 2024 như sau: 
            Số lượng cấp cho mỗi đơn vị: (Đơn vị : Cái)  

STT 

ĐƠN VỊ 

Cân điện tử 

Sanity 

Cân Nhơn 

Hòa  

Thước đo 

chiều cao 

SH-2M 

1 Mầm non Phong Mỹ I 00 01 01 

2 Mầm non Phong Mỹ II 00 01 01 

3 Mầm non Phong Xuân I 00 01 01 

4 Mầm non Phong Xuân II 00 01 01 

5 Mầm non Phong Sơn I 00 01 01 

6 Mầm non Phong Sơn II 00 01 01 

7 Mầm non Phong An 1 00 01 01 

8 Mầm non Phong An 2 00 01 01 

9 Mầm non Phong Hiền I 00 01 01 

10 Mầm non Phong Hiền II 00 01 01 



11 Mầm non Hoa Sen 00 01 01 

12 Mầm non Hoa Hướng Dương 00 01 01 

13 Mầm non Phong Thu 00 01 01 

14 Mầm non Phong Hoà I 00 01 01 

15 Mầm non Phong Hoà II 00 01 01 

16 Mầm non Phong Bình I 00 01 01 

17 Mầm non Phong Bình II 00 01 01 

18 Mầm non Phong Chương I 00 01 01 

19 Mầm non Phong Chương II 00 01 01 

20 Mầm non Điền Hương 00 01 01 

21 Mầm non Điền Môn 00 01 01 

22 Mầm non Điền Lộc 00 01 01 

23 Mầm non Điền Hoà 00 01 01 

24 Mầm non Điền Hải 00 01 01 

25 Mầm non Phong Hải 00 01 01 

26 Mầm non Scavi 00 01 01 

27 Tiểu học Tân Mỹ 00 01 01 

28 Tiểu học Hoà Mỹ 00 01 01 

29 Tiểu học Phong Xuân 00 01 01 

30 Tiểu học Tây Bắc Sơn 00 01 01 

31 Tiểu học Đông Nam Sơn 00 01 01 

32 Tiểu học Phò Ninh 00 01 01 

33 Tiểu học Điền An 00 01 01 

34 Tiểu học Hương Lâm 00 01 01 

35 Tiểu học Đông Hiền 00 01 01 

36 Tiểu học Tây Bắc Hiền 00 01 01 

37 Tiểu học Trần Quốc Toản 00 01 01 

38 Tiểu học Phong Hòa I 00 01 01 

39 Tiểu học Phong Hòa II 00 01 01 

40 Tiểu học Phong Bình 00 01 01 

41 Tiểu học Phong Chương 00 01 01 

42 Tiểu học Điền Hương 00 01 01 

43 Tiểu học Điền Lộc 00 01 01 

44 Tiểu học Điền Hải 00 01 01 

45 Tiểu học Phong Hải 00 01 01 

46 Trung học cơ sở Phong Mỹ 01 00 01 

47 Trung học cơ sở Phong Xuân 01 00 01 

48 Trung học cơ sở Phong Sơn 01 00 01 

49 Trung học cơ sở Phong An 01 00 01 

50 Trung học cơ sở Phong Hiền 01 00 01 

51 Trung học cơ sở Nguyễn Duy 01 00 01 

52 Trường TH và THCS Lê Văn 

Miến 

01 00 01 



53 Trung học cơ sở Phong Hoà 01 00 01 

54 Trung học cơ sở Phong Bình 01 00 01 

55 Trung học cơ sở Nguyễn Tri 

Phương 

01 00 01 

56 Trường TH và THCS Nguyễn 

Lộ Trạch 

01 00 01 

57 Trường TH và THCS Điền Hoà 01 00 01 

58 Trung học cơ sở Điền Lộc 01 00 01 

59 Trung học cơ sở Điền Hải 01 00 01 

60 Trung học cơ sở Phong Hải 01 00 01 

61 TYT xã Phong Sơn 00 01 01 

62 TYT Phong Xuân 00 01 01 

63 TYT Phong Mỹ 00 01 01 

64 TYT Phong An 00 01 01 

65 TYT Phong Hiền 00 01 01 

66 TYT Phong Thu 00 01 01 

67 TYT TT Phong Điền 00 01 01 

68 TYT Phong Hòa 00 01 01 

69 TYT Phong Bình 00 01 01 

70 TYT Phong Chương 00 01 01 

71 TYT Điền Hương 00 01 01 

72 TYT Điền Môn 00 01 01 

73 TYT Điền Lộc 00 01 01 

74 TYT Điền Hòa 00 01 01 

75 TYT Điền Hải 00 01 01 

76 TYT Phong Hải 00 01 01 

77 Khoa CSSKSS-PS 00 02 00 

 Tổng cộng 15 63 76 

Ghi chú: Kính đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phong Điền phối 

hợp thông báo các trường có trong danh sách biết và cử đại diện đến khoa Dược 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để nhận (Liên hệ nhận tại DS Cao Ngọc Hoàng ). 
 

Nơi nhận:                                  GIÁM ĐỐC  

- Như trên; 

- TT KSBT tỉnh (để báo cáo) ; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CSSKSS.     Nguyễn Đức Lợi 
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